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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HÒN ĐẤT – TỈNH KIÊN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    Tr n  T     n     p  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Cao P ước N  ĩa 

2. Bà P ạm   n  Gá  

- Thư ký phiên tòa: Ôn   ặn  T an  San  – T ư ký TAND  uy n  òn  ất. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất tham gia phiên tòa: Không. 

 

Trong ngày 04 tháng 10 năm 2019 tạ  trụ sở Tòa án n ân dân  uy n  òn  ất, 

tỉn  K ên G an  xét xử sơ t ẩm côn  k a 
  
vụ án dân sự t ụ lý số: 179/2019/TLST -

DS ngày 24/7/2019 của Tòa án n ân dân  uy n  òn  ất về v  c “Tranh chấp hợp 

đồng vay tài sản” t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số: 76/2019/Q XX-ST ngày 

06 tháng 9 năm 2019   ữa các đươn  sự: 

1/ N uyên đơn: Ông Đặng Thành Q, s n  năm 1959. 

   a c ỉ: K u p ố  , t   trấn  , huy n  , tỉn  K. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Dƣơng Tấn Lộc - 

Luật sư của Văn p òn  luật sư Dươn  Tấn Lộc t uộc  o n luật sư tỉn  K ên G an . 

2/    đơn: Ông Nguyễn Đức H, s n  năm 1964;  

     Bà Dƣơng Thị Thu H, s n  năm 1967. 

  a c ỉ: K u p ố  , t   trấn  , huy n  , tỉn  K. 

(Các đươn  sự có mặt tạ  p  ên tòa  

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

  HUYỆN HÒN ĐẤT  

 TỈNH KIÊN GIANG 
 
 ản án số: 64/2019/DS-ST. 

Ngày:
 
04/10/2019. 

V/v:“Tranh c ấp  ợp đ n  vay t   sản”.         

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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* Theo đơn khởi kiện đề ngày 05/7/2019 và trong quá trình xét xử, nguyên đơn 

ông Đặng Thành Q trình bày như sau: 

Vào ngày 27/2/2019 ông Q có c o vợ c  n  ôn  N uyễn  ức  , bà Dươn  T   

Thu H vay số t ền 120.000.000 đ n . K   vay  a   ên t  a t uận l   suất l  một tr  u 

một ngày l  5.000 đ n , cứ 10 n  y trả l   một lần, tron   ạn 06 t án  p ả  trả  ốc. 

V  c vay t ền n y ông H, bà H có l m   ên n ận nợ vớ  ông Q. Ông H, bà H vay t ền 

của ông Q vớ  mục đíc  c o n ườ  k ác vay lạ  vớ  l   suất cao  ơn. Trong quá trình 

vay ông H, bà H c ỉ đón  l   c o ông Q được 4.000.000 đ n  r   k ôn  trả l   nữa. 

Ngoài ra, bà H còn mượn t êm số t ền 8.000.000 đ n  nên tổn  cộn  số nợ 

128.000.000 đ n . Ông Q đến đò  nợ ông H, bà H n  ều lần n ưn  ông H, bà H c ỉ 

 ứa m  k ôn  trả nợ c o ông Q, đến n  y 30/5/2019 ông H v ết   ấy cam kết vớ  

ông Q mỗ  t án  trả 20.000.000 đ n  c o đến k   trả  ết nợ, p ần l   suất sẽ trả sau. 

Tuy n  ên từ t án  5 - 7 ông H, bà H có trả c o ông Q được tổn  số t ền  ốc 

25.500.000 đ n  (tron  đó trả 8.000.000 đ n  t ền mượn v  17.500.000 đ n  trả t ền 

 ốc của số t ền 120.000.000 đ n  ) nên số nợ còn lạ  l  102.500.000 đ n  t ì ông H, 

bà H k ôn  trả c o đến nay.  

Nay ông Q yêu cầu ôn  N uyễn  ức  , bà Dươn  T   T u   p ả  trả c o ôn  

số t ền  ốc còn nợ l  102.500.000 đ n . N o   ra, ông Q k ôn  yêu cầu  ì t êm. 

* Ý kiến của bị đơn Nguyễn Đức H và bà Dương Thị Thu H: 

Trước đây, vợ c  n  ông H và bà H có vay t ền của ôn   ặn  T  n  Q n  ều 

lần c o đến n  y 27/2/2109 t ì ông H, bà H và ông Q tổn  kết nợ vớ  n au t ì vợ 

c  n  ông H, bà H còn nợ của ông Q số t ền  ốc 120.000.000 đ n , l   suất t  a 

t uận mỗ  n  y/tr  u l  5.000 đ n . Ông H và bà H có v ết   ên n ận nợ đưa cho ông 

Q   ữ. Sau đó, ông H còn v ết   ấy cam kết mỗ  t án  trả c o ông Q số t ền 

20.000.000 đ n  n ưn   uy k ôn  t ực    n. Ông H và bà H t ừa n ận vay t ền của 

ông Q c o n ườ  k ác vay lạ  để  ưởn  l   suất cao  ơn.  ố  vớ  số nợ n y vợ c  n  

ông H, bà H đ  đón  l   c o ông Q được 4.000.000 đ n  r   k ôn  đón  l   c o đến 

nay. Ngoài ra, bà H t ừa n ận có mượn t êm số t ền 8.000.000 đ n  nên tổn  cộn  

số nợ m  ôn     còn t  ếu ông Q l  128.000.000 đ n . Ông H, bà H t ừa n ận vợ 

c  n  ông, bà trả c o ông Q số t ền 25.500.000 đ n  nên    n nay ông bà còn nợ ông 

Q số t ền 102.500.000 đ n .  
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Tạ  p  ên tòa, ông H và bà H đ n  ý trả cho ông Q số nợ  ốc l  102.500.000 

đ n . N ưn  x n được trả mỗ  t án  5.000.000 đ n , trả c o đến k   dứt số nợ nêu 

trên. R ên  số t ền l   4.000.000 đ n  m  ôn     đ  đón  c o ông Q thì ông bà 

k ôn  yêu cầu tín  lạ  vì ông Q k ôn  yêu cầu tính lãi đố  vớ  ôn    . 

Ý k ến p át   ểu của luật sư Dươn  Tấn Lộc: Vào ngày 27/2/2019 ông Q c o vợ 

c  n  ông H và bà H vay số t ền 120.000.000 đ n .  a   ên có l m   ên n ận nợ đề 

n  y 27/2/2019 t ể    n v  c ông H và bà H có nợ ông Q số t ền trên. Ngoài ra, bà H 

còn mượn t êm số t ền 8.000.000 đ n  nên tổng cộn  số nợ 128.000.000 đ n . Từ 

tháng 5 - 7năm 2019 ông H và bà H có trả c o ông Q được tổn  số t ền  ốc 

25.500.000 đ n  nên số nợ còn lạ  l  102.500.000 đ n . Nay ông Q yêu cầu vợ 

c  n  ông H, bà H p ả  trả số t ền n y t ì được ông H, bà H đ n  ý. Vì vậy, yêu cầu 

đò  lạ  số t ền 102.500.000 đ n  của ông Q l  có cơ sở đề n     ộ  đ n  xét xử c ấp 

n ận yêu cầu k ở  k  n của ôn   ặn  T  n  Q.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

   au khi nghiên cứu các tài liệu c  trong hồ sơ v  án đ  được thẩm tra tại 

phiên Tòa, c n cứ kết quả tranh lu n tại phiên toà Hội đồng xét xử nh n định v  án 

này như sau: 

[1] Về quan hệ pháp lu t tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: T eo đơn k ở  

k  n t ì đây l  tran  c ấp  ợp đ n  vay t   sản   ữa n uyên đơn ôn   ặn  T  n  Q 

v     đơn ông N uyễn  ức  , bà Dươn  T   T u  ;    đơn có nơ  cư trú tạ   uy n 

H, tỉn  K nên t uộc t ẩm quyền   ả  quyết của Tòa án nhân dân  uy n  òn  ất t eo 

quy đ n  tạ  k oản 3   ều 26, đ ểm a k oản 1   ều 35 v  đ ểm a k oản 1   ều 39  ộ 

Luật tố tụn  dân sự 2015. 

[2] Về nội dung v  án: V o n  y 27/2/2019 vợ c  n  ôn  N uyễn  ức  , bà 

Dươn  T   T u   có vay của ôn   ặn  T  n  Q số t ền 120.000.000 đ n . Hai bên 

có l m   ên n ận nợ đề n  y 27/2/2019 có ông H, bà H ký tên  ên n ận nợ, l   suất 

t  a t uận k   vay l  một tr  u một ngày là 5.000 đ n , cứ 10 n  y trả l   01 lần, 

t ờ    an trả nợ l  06 t án  kể từ n  y vay. Ngoài ra, bà H còn mượn t êm số t ền 

8.000.000 đ n  nên tổn  cộn  số nợ 128.000.000 đ n . Tron  quá trìn  vay ông H, 

bà H c ỉ đón  l   c o ông Q được 4.000.000 đ n  r   k ôn  trả l   nữa, từ đầu tháng 

5 - 7 năm 2019 ông H, bà H t ếp tục trả c o ông Q được tổn  số t ền  ốc 25.500.000 
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đ n   ốc (tron  đó trả 8.000.000 đ n  t ền mượn v  17.500.000 đ n  trả t ền  ốc 

của số t ền 120.000.000 đ n    nên số nợ còn lạ  l  102.500.000 đ n  t ì ông H, bà 

H k ôn  trả c o đến nay.  

Tạ  p  ên tòa , ông Q yêu cầu ôn  N uyễn  ức  , bà Dươn  T   T u   p ả  trả 

cho ông số t ền  ốc còn nợ l  102.500.000 đ n .  ộ  đ n  xét xử t ấy rằn , yêu cầu 

n y của ông Q l  có cơ sở c ấp n ận.  ở  lẽ; ông Q có cun  cấp c o Tòa án 01 biên 

n ận nợ đề n  y 27/2/2019 v  01   ấy cam kết trả nợ đề n  y 30/5/2019 t ể    n 

v  c ông H, bà H có nợ ông Q số t ền 120.000.000 đ n , có c ữ ký tên của ông H, bà 

H  ên n ận nợ v  cam kết trả nợ; đ n  t ờ  bà H còn nợ số t ền 8.000.000 đ n , sau 

đó ông H và bà H có trả c o ông Q số t ền 25.500.000 đ n  nên số nợ còn lạ  l  

102.500.000 đ n ; Phía ông H, bà H cũn  t ừa n ận ôn ,    có vay của ông Q n  ều 

lần vớ  số t ền 120.000.000 đ n  v  tổn  kết nợ v o n  y 27/2/2019, c ữ ký tên của 

ông H, bà H  ên n ận nợ đún  l  c ữ ký của ông, bà. Ngoài ra, bà H còn nợ số t ền 

8.000.000 đ n , nên tổn  cộn  l  128.000.000 đ n . Ông H và bà H có trả c o ông 

Q tổn  số t ền 25.500.000 đ n  nên số nợ còn lạ  l  102.500.000 đ n .  

Tạ  p  ên tòa  ôm nay vợ c  n  ông H, bà H cũn  đ  đ n  ý có trác  n   m trả 

số t ền 102.500.000 đ n  cho ông Q. Do đó,  ộ  đ n  xét xử cần t  ết     n ận sư tự 

n uy n trả nợ của ông H và bà H. Ông H và bà H phả  trả c o ông Q số t ền 

102.500.000đ n . 

Mặc k ác,  ộ  đ n  xét xử cũn  xem xét đề n    của luật sư c ấp n ận yêu cầu 

k ở  k  n của ông Q l  p ù  ợp.  

Về số t ền l   4.000.000 đ n  m  ông H và bà H đ  đón  l   c o ông Q, do các 

đươn  sự k ôn  yêu cầu Tòa án   ả  quyết nên  ộ  đ n  xét xử m ễn xét. 

Xét yêu cầu của ông H, bà H xin được trả c o ông Q mỗ  t án  5.000.000 đ n , 

trả c o đến k   dứt số nợ nêu trên n ưn  ông Q k ôn  đ n  ý.  

Vì vậy, căn cứ t eo quy đ n  tạ  mục 1 p ần III T ôn  tư l ên t c  số 01 n  y 

19/6/1997 của TANDTC - VKSNDTC-  ộ Tư p áp -  ộ T   c ín  quy đ n  “…Tòa 

án k ôn  tự ấn đ n  tron   ản án, quyết đ n  t ờ  đ ểm  oặc t ờ   ạn  ên có n  ĩa 

vụ t     n  …”. Do đó, yêu cầu n y của ông H, bà H l  k ôn  t uộc t ẩm quyền   ả  

quyết của Tòa án, nên  ộ  đ n  xét xử k ôn  xem xét.   

 [3] Về án p í DSST: Áp dụn  N    quyết số 326/2016/ U TVQ 14 n  y 30 

t án  12 năm 2016 quy đ n  về mức t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án 
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p í v  l  p í tòa án t ì ông H, bà H p ả  c  u án p í sơ t ẩm có   á n ạc  trên số t ền 

p ả  trả c o ông Q. 

Ông  ặn  T  n  Q k ôn  p ả  c  u án p í dân sự sơ t ẩm do yêu cầu k ở  k  n 

được c ấp n ận.  

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ k oản 3   ều 26, đ ểm a k oản 1   ều 35, đ ểm a k oản 1   ều 39, 

  ều 147,   ều 273 của  ộ luật tố tụn  dân sự năm 2015;  

- Áp dụn  các   ều 463, 466 và k oản 2   ều 468  ộ luật dân sự năm 2015; 

- Áp dụn  N    quyết số 326/2016/ U TVQ 14 n  y 30 t án  12 năm 2016 

quy đ n  về mức t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  l  p í tòa 

án. 

Tuyên xử:  

1/ C ấp n ận to n  ộ yêu cầu k ở  k  n của ông  ặn  T  n  Q về v  c đò  nợ 

đố  vớ  ông N uyễn  ức   và bà Dươn  T   T u  . 

 uộc vợ c  n  ông N uyễn  ức   và bà Dươn  T   T u   p ả  trả c o ông 

 ặn  T  n  Q số t ền 102.500.000đ n .  

Kể từ n  y  ản án có    u lực p áp luật, ông  ặn  T  n  Q có đơn yêu cầu t   

  n  án p ía vợ c  n  ông N uyễn  ức   và bà Dươn  T   T u   còn p ả  c  u 

một k oản t ền l   t eo mức l   suất quy đ n  tạ  k oản 2   ều 468  ộ luật dân sự, 

tươn  ứn  vớ  t ờ    an v  số t ền  ốc c ậm t     n  án c o đến k   t     n  xon  

 ản án n y. 

2/ Về án p í DSST:  uộc ông N uyễn  ức   và bà Dươn  T   T u   p ả  c  u 

án p í dân sự sơ t ẩm có   á n ạc  l  5.125.000đ n . 

 o n trả c o ông  ặn  T  n  Q số t ền tạm ứn  án p í đ  nộp l  300.000 đ n  

t eo   ên la  t u số 0005599 ngày 18/7/2019 của C   cục t     n  án dân sự  uy n 

 òn  ất.  

3/. Quyền k án  cáo:  áo c o các đươn  sự   ết có quyền k án  cáo  ản án n y 

tron  t ờ   ạn 15 n  y kể từ n  y tuyên án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự c  
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quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6,7 và 9 Lu t thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Lu t thi hành án dân 

sự./. 

      

Nơi nhận: 

- TA tỉnh Kiên Giang; 

- VK  nhân dân huyện Hòn Đất; 

- THA huyện Hòn Đất; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ./. 

 

  

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

                                                                                                                                                                         

 

                                                                        Trịnh Thị Hồng Điệp 


